
Môn thi

Lớp học Học kỳ HK1 (2026 - 2027) Số TC 04

Ngày thi 18/09/2026 Phòng: B1.12 Tiết 13-16 2026 - 2027

Lần 1 Lần 2

1 24725951 Nguyễn Thị Quỳnh Như DHKT20D_TCTA 429701525710 Đọc 

2 24697891 Trần Hoàng Yến Như DHKT20C_TCTA 429701525710 Đọc 

3 25698151 Nguyễn Hồ Ngọc Phương DHDIGITAL21B_TCTA 429701525710 Đọc 

4 24654111 Đinh Đăng Quang DHCDT20A_TCTA 429701525710 Đọc 

5 24684801 Chung Kiến Quốc DHCDT20A_TCTA 429701525710 Đọc 

6 24677811 Nguyễn Công Thắng DHKQ20C_TCTA 429701525710 Đọc 

7 24691961 Huỳnh Ngọc Thanh DHNHA20B_TCTA 429701525710 Đọc 

8 24690511 Nguyễn Trần Diệu Thảo DHNHA20B_TCTA 429701525710 Đọc 

9 24716481 Võ Thị Thanh Thảo DHKT20D_TCTA 429701525710 Đọc 

10 24693771 Nguyễn Hiếu Thịnh DHNHA20B_TCTA 429701525710 Đọc 

11 24672621 Đinh Thị Mai Thoa DHQT20B_TCTA 429701525710 Đọc 

12 24730491 Trần Ngọc Anh Thư DHKQ20C_TCTA 429701525710 Đọc 

13 24742441 Trương Trung Tiến DHNHA20B_TCTA 429701525710 Đọc 

14 24658291 Huỳnh Bảo Trân DHMK20B_TCTA 429701525710 Đọc 

15 24743261 Khương Thị Mai Trang DHMK20C_TCTA 429701525710 Đọc 

16 24676841 Nguyễn Mai Kiều Trang DHMK20B_TCTA 429701525710 Đọc 

17 24703771 Nguyễn Thị Thùy Trang DHMK20C_TCTA 429701525710 Đọc 

18 24718661 Phạm Mỹ Huyền Trang DHMK20C_TCTA 429701525710 Đọc 

19 24676331 Trần Thị Ngọc Trang DHQT20B_TCTA 429701525710 Đọc 

20 24657481 Lê Thu Trúc DHDIGITAL20A_TCTA 429701525710 Đọc 

21 24711331 Bùi Văn Trung DHHO20A_TCTA 429701525710 Đọc 

22 24673871 Vũ Cẩm Uyên DHQTNL20A_TCTA 429701525710 Đọc 

23 24703241 Nguyễn Bá Triều Vĩnh DHDKTD20C_TCTA 429701525710 Đọc 

24 24651361 Nguyễn Thị Trúc Vy DHDIGITAL20A_TCTA 429701525710 Đọc 

25 23634251 Nguyễn Tuấn Đạt DHKHMT19ATT 429701525710 Đọc 

26 24707131 Nguyễn Hữu Đức Lộc DHQTLOG20C_TCTA 429701525715 Viết

27 24661901 Lê Thị Quỳnh Trâm DHMK20B_TCTA 429701525715 Nghe

28 24716231 Bùi Thị Nhã Vân DHQTLOG20D_TCTA 429701525715 Nghe

29 24742441 Trương Trung Tiến DHNHA20B_TCTA 429701525710 cả 3 kỹ năng
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